Xeemina 5/2016 – Người báo cáo : Nguyễn Đình Thước     
                                    Một số quan điểm dạy học hiện nay                            

  Hiện nay trên thế giới nó chung và Việt Nam nói riêng đang thực hiện các phương pháp dạy học tích cực và hiệu quả, coi trọng vai trò của học sinh- sinh vien trở thành trung tâm của quá trình dạy học (student-centered hay “engagement”) hoặc cố gắng cải cách vượt ra khỏi các phương pháp dạy học truyền thống lấy người thầy là trung tâm của quá trình dạy học (teacher-centered hay “transmit”). Phương pháp dạy học tích cực được nhấn mạnh hiện nay là sự tích hợp chặt chẽ mối quan hệ giáo dục giữa người học-lớp như một xã hội thu nhỏ- và thầy.

Trong dạy học hiện đại, thầy là người đạo diễn, tổ chức các hoạt động của trò (bao gồm cả tổ chức quản lý lớp học) để khám phá ra vấn đề, ứng dụng lý thuyết đã học vào cuộc sống. Các hoạt động dạy học tích cực hướng tới đích: hình thành và phát triển nhân cách người lao động có tri thức, tự chủ, năng động và sáng tạo. Trong dạy học hiện đại, tự đánh giá của người học được coi trọng. Thông qua quá trình tham gia tích cực vào các hoạt động học-qua kiểm tra, thảo luận và trao đổi với thầy và bạn, học thầy và học bạn, người học sẽ lĩnh hội được kiến thức một cách chính xác, sâu rộng và biết được mức độ phát triển của bản thân.

Trong phương pháp dạy học tích cực, 5 định hướng đan xen trong quá trình dạy học của nhà giáo dục Mỹ Robert J. Marzano nêu lên trong cuốn sách, A different Kind of Classroom: Teaching with Dimensions of Learning nên được giới thiệu. Năm định hướng đó là:

Thái độ và sự nhận thức tích cực về việc học.

Thu nhận và tổng hợp kiến thức.

Mở rộng và tinh lọc kiến thức.

Sử dụng kiến thức có hiệu quả

Hình thành thói quen tư duy tích cực.

Các định hướng này sẽ được phân tích và minh hoạ cụ thể trong phần kỹ thuật triển khai. 

So sánh quan điểm dạy học lấy người dạy làm trung tâm và quan điểm  lấy người học làm trung tâm.

	Quan điểm dạy học lấy người dạy làm trung tâm
	Quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm

	1. Truyền thụ là mục đích

2. Kích thích đơn giác quan

3. Hướng phát triển một chiều

4. Đơn phương tiện, đơn năng

5. Làm việc riêng lẻ, cá thể

6. Truyền tải thông tin

7. Học tập thụ động

8. Học sự kiện, học dựa trên những tri thức có sẵn

9. Dạy học dựa trên những phản ứng đáp lại, tái tạo theo mẫu

10. Cảnh huống tách biệt, không thực tế
	1. Phát triển là mục đích

2. Kích thích đa giác quan

3. Hướng phát triển đa chiều

4. Đa phương tiện, đa năng

5. Làm việc hợp tác, tương tác

6. Trao đổi thông tin

7. Học tập tích cực, tìm tòi khám phá

8. Học dựa trên tư duy phê phán, sáng tạo bằng việc ra những quyết định

9. Dạy học thích ứng dựa trên những hoạt động có chủ định

10. Cảnh huống thực tế, xác thực


 TAM GIÁC CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

	Trong cách dạy cũ


- Yếu tố GV: Nổi trội duy nhất đóng vai trò cấp phát kiến thức.

- Yếu tố SV và ĐK rất mờ nhạt 

- Mối liên hệ GV- SV hầu như chỉ 1 chiều  GV---SV

- Mối liên hệ GV- ĐK gần như bằng 0

- Mối liên hệ SV- ĐK rất sơ sài, lỏng lẻo
	Trong cách dạy mới

- Cả 3 yếu tố GV, SV, ĐK đều được đặt vào đúng vị trí cần có trong quá trình dạy học.

- Yếu tố SV được đặt ở trung tâm; còn yếu tố GV đóng vai trò là người tổ chức quá trình dạy học.

- Mối liên hệ giữa 3 yếu tố đều 2 chiều, chặt chẽ, thường xuyên.


1. Đổi mới điều kiện dạy học
	Trong cách dạy truyền thống
	Trong cách dạy mới

	Giáo trình: SV không có giáo trình hoặc có ít lại gồm nhiều nguồn biên soạn.

Vì vậy vẫn phải duy trì lối dạy; “thầy đọc- trò ghi”
	Giáo trình: Mọi sinh viên có đủ giáo trình thống nhất do trường biên soạn

Vì vậy chấm dứt hoàn toàn lối dạy: “thầy đọc- trò ghi”

	Giáo trình cũ: cho đến nay mọi giáo trình Triết học đều chỉ có chức năng thông tin và giải thích, không có yếu tố giúp SV tự học
	Giáo trình mới: Ngoài chức năng thông tin kiến thức còn có chức năng phương pháp và hướng dẫn tự học (xem phụ lục 1). Đó là sách viên cho SV quản lý kinh doanh tự học.

	Quy chế dạy học cũ: không có điều khoản bắt buộc GV phải dạy theo cách mới và SV phải học theo cách mới
	Quy chế SV trường ĐHQL&KDHN: Quy định rất rõ GV phải làm gì, SV phải làm gì để thực hiện Công nghệ dạy học mới (xem phụ lục 2)

GV thỉnh giảng nào không thực hiện cách dạy mới, vẫn tiếp tục cách dạy cũ thì chấm dứt hợp đồng và không tiếp tục mời dạy nữa. SV nào không thực hiện đầy đủ cách học mới sẽ nhận điểm 0.


	Phương tiện nghe, nhìn trong dạy học: Hầu như chỉ có bảng và phấn
	- Các phòng học đều có hệ thống tăng âm, có 2-3 míc để thầy- trò đối thoại.

- Các phòng học đều có máy chiếu để GV dạy qua phim nhựa

- Một số phòng học có trang bị máy projector để thực hiện dạy bằng giáo án điện tử.

	Phòng học: nhiều trường vẫn còn phải dạy kiểu mit-tinh ở hội trường, thiếu các phòng nhỏ để tổ chức seminar.
	Phòng học: lên lớp lý thuyết ở phòng lớn 100SV, còn xeminar ở các phòng nhỏ 50SV hoặc 28SV

	
	Dạy theo Công nghệ dạy học mới cần giảm số lượng SV lên lớp.


2. Đổi mới cách học của sinh viên
	TRONG CÁCH DẠY CŨ
	TRONG CÁCH DẠY MỚI

	Quy trình học tập: SV đến lớp mới biết hôm nay học bài gì nên chỉ có thể bị động ghi theo thầy độc thoại
	Quy trình học tập: SV đến lớp đã đọc trước bài giảng, đã chuẩn bị trả lời các câu hỏi, đã nêu câu hỏi cho giảng viên nên có thể chủ động nghe giảng, ghi có chọn lọc và tham gia đối thoại với GV, tranh luận với bạn.

	SV không được biết lịch trình, tiến độ môn học nên học tập thụ động
	SV được cung cấp lịch trình, tiến độ môn học và các văn bản học tập khác nên chủ động bố trí kế hoạch tự học (xem phụ lục 3)

	SV lắng nghe thầy giảng và học theo vở ghi là chính. Rất ít làm việc với sách, báo có liên quan đến Triết học.
	SV buộc phải làm việc nhiều với giáo trình Triết học, phải đọc nhiều tài liệu tất đọc, phải đọc sách báo tham khảo ở thư viện để viết tiểu luận Triết học

	Về phương pháp học tập: Khi GV lấy thuyết trình là chủ yếu thì SV thụ động tiếp nhận kiến thức, ít được rèn luyện về phương pháp tự học
	- SV được thực hành các kỹ năng cơ bản: đọc, viết, nói, nghe, trong quá trình tự học ở nhà và đối thoại với GV ở trên lớp. (Phải có cách bổ sung cho SV các kỹ năng trên vì ở trường phổ thông họ chưa được chuẩn bị tốt)

Thông qua các bài tập tình huống SV được làm quen với phương pháp học tập mang tính giải quyết vấn đề.

	SV ít có điều kiện thường xuyên tự kiểm tra nhanh kiến thức
	Nhờ các bài tập trắc nghiệm đưa vào giáo trình, SV có thể thường xuyên tự kiểm tra nhanh kiến thức vừa học.


III. Đổi mới trong cách dạy của Gv

	Cách dạy cũ
	Cách dạy mới

	- Vai trò GV: Vì thuyết trình,độc thoại là chính, nên GV là người truyền bá kiến thức, tìm cách chinh phục SV bằng sự uyên bác, hùng biện
	- GV có vai trò mới: là người tổ chức quá trình tự học của SV ở lớp cũng như ở nhà, vì vậy vai trò truyền bá phương pháp quan trọng không kém truyền bá kiến thức. GV không học hộ SV bằng cách thuyết trình toàn bộ nội dung của môn học.

	- Phương pháp dạy chủ yếu: hầu như GV thuyết trình, độc thoại suốt buổi học.
	- Trong buổi dạy, GV sử dụng tổng hợp các loại phương pháp, không loại bỏ phương pháp truyền thống vẫn có tác dụng, nhưng nên ưu tiên các phương pháp tích cực phát huy mạnh mẽ được tính tích cực, độc lập, sáng tạo, của sinh viên như: đối thoại, giải quyết tình huống, trắc nghiệm, trực tiếp tiếp xúc SV để giải đáp.

GV thường bỡ ngỡ khi áp dụng các phương pháp này

	- Soạn giáo án: Chuẩn bị một bài giảng chi tiết để đọc trên lớp ( người Nga nói thẳng là Đọc bài giảng)
	- Soạn giáo án là soạn một kịch bản có phân vai: SV làm gì, GV làm gì, trong đó GV đóng vai trò đạo diễn để SV thực hiện kịch bản.

Mục tiêu kịch bản đó là SV cùng GV tự tìm kiếm và nắm vững những kiến thức mới được trình bày trong giáo trình.

Điều này khá mới mẻ với phần lớn GV được đào tạo theo cách cũ.

	- Năng lực về tâm lý và sư phạm của GV: được đào tạo để đáp ứng cách dạy truyền thống, trong đó GV thường làm thay SV, làm hộ SV
	- GV phải tự đào tạo lại về năng lực tâm lý và sư phạm để phù hợp với yêu cầu CNDH mới, trong đó GV không độc diễn mà biết khêu gợi, động viên SV dám nói, dám hỏi, dám tranh luận, bảo vệ chính kiến.
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